


TUẦN 16:                                  CHỦ ĐỀ 3: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
Bài 13: NHU CẦU SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG (T3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật.
- Trình bày được thực vật có khả năng tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống từ khí các – bô – níc và nước.
- Vẽ được sơ đồ đơn giản về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.
- Quan sát thí nghiệm về các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật, dự đoán kết quả thí nghiệm, so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán, rút ra kết luận.
- Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc cây trồng.
- Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện thí nghiệm, trải nghiệm để kiểm chứng vai trò, các yếu tố cần cho sự sống và phát triển khoẻ mạnh. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức về nhu cầu sống của thực vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	-  GV tổ chức trò chơi: Đố bạn?
- GV đưa ra các câu đố về các loài cây, HS lắng đọc câu đố và giơ tay trả lời.
+ Câu 1: Hoa gì chỉ nhớ mùa hè
Rung  rinh trước gió, đỏ hoe trên đường?
Là hoa gì?
+ Câu 2: Cây gì nghiêng bóng bên hè
               Li li hoa tím, trái xòe đóa sao?
Là cây gì?
+ Câu  3: Giữa đông ngỡ bụi chà rào
             Hết đông hoa nở một màu hồng tươi
             Cây gì lạ thế bạn ơi
              Xuân về ai cũng thích chơi trong nhà.
                           Là cây gì?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS tham gia chơi. 



- Là hoa phượng.



- Là cây khế.



- Là cây hoa đào.

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Vẽ được sơ đồ đơn giản về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Tìm hiểu sự trao đổi khí, nước và chất khoáng giữa thực vật và môi trường.( Làm việc nhóm 4)
Bước 1: Làm việc nhóm
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau: 
+ Vẽ sơ đồ sự trao đổi khí giữa thực vật với môi trường  trong quá trình quang hợp theo gợi ý trong hình ở trang 55 SGK.
[image: ]
+ Nêu các chất khí thực vật lấy vào và thải ra trong quá trình hô hấp. Vẽ sơ đồ sự trao đổi khí giữa thực vật với môi trường trong quá trình hô hấp.
[image: ]

 Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả hoạt động nhóm trước lớp.








- GV nhận xét, tuyên dương.
 Bước 3: Kết luận
+ Hô hấp diễn ra ở đâu?


- GV yêu cầu HS đọc chú ý về quá trình hô hấp ở logo con ong trang 55 SGK.
[image: ]
- GV mở rộng thêm: Cây xanh hô hấp lấy khí ô-xi và thải khí các-bô-nic, do đó, buổi tối chúng ta không nên để cây xanh và hoa trong phòng kín vì có thể gây ngộ độc do hít phải nhiều khí các-bô-níc.
 Bước 4: Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu HS quan sát hình 12 trang 56 SGK.
+ Nêu sự trao đổi nước và chất khoáng giữa thực vật với môi trường.
[image: ]
- Bước 5: Làm việc cả lớp
- GV gọi đại diện 1 số nhóm báo cáo kết quả.








- GV nhận xét, tuyên dương.
Bước 6: Kết luận
Sự trao đổi nước và chất khoáng giữa thưc vật với môi trường theo gợi ý: Cây lấy nước và chất khoáng từ đất vào cơ thể qua rễ cây. Sau đó được thân cây vận chuyển lên bộ phận khác của cây như lá, hoa, cành... Tiếp đến một phần lớn nước thoát ra ngoài qua lá.
- GV gọi HS đọc nội dung ở logo con ong SGK trang 56.
[image: ]
	


- HS thảo luận nhóm 4.

























- HS báo cáo
[image: Vẽ sơ đồ sự trao đổi khí giữa thực vật với môi trường trong quá trình quang hợp theo gợi ý dưới đây.]
- Trong quá trình hô hấp:
+ Tên các chất thực vật lấy vào: khí oxi.
+ Tên các chất thực vật thải ra: khí các-bô-níc.
- Các nhóm khác nhận xét.

- HS trả lời.
- Hô hấp diễn ra ở tất cả các bộ phận của thực vật như lá, thân, rễ,...
- 2-3 HS đọc.




- HS lắng nghe và ghi nhớ.





- HS quan sát và thảo luận.












- Đại diện các nhóm báo cáo.
Sự trao đổi nước và chất khoáng giữa thưc vật với môi trường theo gợi ý: Cây lấy nước và chất khoáng từ đất vào cơ thể qua rễ cây. Sau đó được thân cây vận chuyển lên bộ phận khác của cây như lá, hoa, cành... Tiếp đến một phần lớn nước thoát ra ngoài qua lá.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.





- 2-3 HS đọc.

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Ôn lại kiến thức trao đổi khí, nước và chất khoáng giữa thực vật với môi trường. 
- Cách tiến hành

	Hoạt động 5: Luyện tập, vận dụng kiến thức về trao đổi khí, nước và chất khoáng giữa thực vật với môi trường. 
Bước 1: Làm việc nhóm
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhiệm vụ trong logo luyện tập và vận dụng trang 56 – SGK  
+ Vì sao trời nắng đứng dưới tán cây chúng ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu?
+ Vẽ sơ đồ trao đổi khí, nước và chất khoáng giữa thực vật với môi trường dựa vào hình gợi ý ( xem SGK ).
- Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV gọi 1 số cặp báo cáo





















- GV nhận xét tuyên dương
- Bước 3: Kết luận
+ Cây xanh ngoài việc che nắng tạo bóng mát thì khi trời nắng, cây xanh quang hợp, quá trình quang hợp tạo ra khí ô – xi và hơi nước. Do đó, khi ngồi dưới tán cây xanh, chúng ta cảm thấy mát mẻ.  
	



- HS quan sát và thảo luận.







- HS trả lời.
+  Khi trời nắng, chúng ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu khi ở dưới tán cây là vì:
*  Thực vật quang hợp giải phóng ra oxygen sẽ giúp chúng ta thấy không khí trong lành hơn.
* Thực vật thoát hơi nước sẽ làm giảm nhiệt độ của không khí xung quanh.
* Hơn nữa, tán cây còn giúp chúng ta giảm bớt cường độ ánh sáng mặt trời chiếu tới.
+ Sơ đồ trao đổi khí, nước và chất khoáng giữa thực vật với môi trường:
[image: ]
- Các cặp khác nhận xét, bổ sung.


- HS lắng nghe và ghi nhớ

	[bookmark: _Hlk141300313]4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	GV tổ chức trò chơi “Ghép chữ vào sơ đồ” 

+ GV chuẩn bị 2 bảng phụ to có sơ đồ sự trao đổi nước và chất khoáng giữa thực vật với môi trường ( còn trống) và một số thẻ chữ. GV chia lớp thành 2 đội chơi, 2 đội có 3-4 HS lần lượt lên gắn chữ vào sơ đồ sao cho đúng. Nhóm nào gắn nhanh, chính xác sẽ chiến thắng.
- GV nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.
- HS tham gia trò chơi



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................






















TUẦN 16:                                  CHỦ ĐỀ 3: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
Bài 13: NHU CẦU SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG (T4) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật.
- Trình bày được thực vật có khả năng tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống từ khí các – bô – níc và nước.
- Vẽ được sơ đồ đơn giản về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.
- Quan sát thí nghiệm về các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật, dự đoán kết quả thí nghiệm, so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán, rút ra kết luận.
- Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc cây trồng.
- Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện thí nghiệm, trải nghiệm để kiểm chứng vai trò, các yếu tố cần cho sự sống và phát triển khoẻ mạnh. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức về nhu cầu sống của thực vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	-  GV cho HS hát bài  “Em yêu cây xanh”.
- GV và HS trao đổi về nội dung bài hát.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 6: Tìm hiểu một số biện pháp chăm sóc cây trồng. (Làm việc nhóm 2)
Bước 1: Làm việc nhóm 2
- GV yêu cầu HS quan sát các hình 14 – 17 trang 57 SGK, trả lời các câu hỏi:
[image: ]
+ Nêu những việc cần làm để chăm sóc cây trồng. Giải thích vì sao cần làm như vậy?
 Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả hoạt động nhóm trước lớp.












- GV nhận xét, tuyên dương.
 Bước 3: Kết luận
+ Tại sao phải chăm sóc cây trồng? 



+ Kể thêm một số việc cần làm để chăm sóc cây trồng?  

+ Kết luận: 
Chăm sóc cây trồng kịp thời, đúng kĩ thuật, phù hợp với yêu cầu của cây. Tuỳ theo mỗi loại cây mà áp dụng các biện pháp làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân phù hợp để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.
	


- HS quan sát, trả lời câu hỏi
.















- HS báo cáo
Những việc cần làm để chăm sóc cây trồng:
- Tưới nước để cung cung đầy đủ nước cho cây.
- Bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
- Xới đất xung quanh gốc cây làm cho đất tơi xốp,cây dễ hấp thụ chất dinh dưỡng hơn. 
- Cải tạo môi trường để tạo môi trường tốt nhất cho cây phát triển.
- Các nhóm khác nhận xét.

- Nếu chúng ta không chăm sóc cây trồng thì cây trồng sẽ bị chết mòn dần, cây chết đồng nghĩa việc thiên tai sẽ xảy ra như: sạt lỡ đất, lũ lụt triền miên, lũ quét,... vì vậy chúng ta phải bảo vệ cây trồng.
+ Vun gốc, bắt sâu, thụ phấn, tỉa cành....
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu:
+ Ôn tập kiến thức về chăm sóc cây trồng.
+ Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc cây trồng.
- Cách tiến hành

	Hoạt động 7: Luyện tập vạn dụng kiến thức về chăm sóc cây trồng.
Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV tổ chức cho HS thảo luận yêu cầu trong logo thực hành, thí nghiệm trang 57 SGK. 
[image: ]
- HS viết câu trả lời vào câu 13 Bài 13 VBT 
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả hoạt động nhóm trước lớp.





















- GV nhận xét, tuyên dương.
Bước 3: Kết luận
- Khi chăm sóc cây trồng cần chú ý điều gì?

- GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK trang 57
[image: ]






	


- HS quan sát và làm theo yêu cầu.








- HS báo cáo
[image: ]

- Các cặp khác nhận xét, bổ sung.

- Đối với các loại cây trồng khác nhau cần có một số yêu cầu về môi trường sống khác nhau, do đó cũng cần phải có những biện pháp chăm sóc khác nhau.
- 2 – 3 HS đọc bài.








	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh ai đúng ? ” 

Câu 1: Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để làm gì?
A. Trao đổi chất
B. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ
C. Hô hấp
D. Quang hợp

Câu 2: Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước?
A. Cây sẽ di chuyển đến nơi có nước
B. Cây sẽ phát triển tốt và mạnh khỏe
C. Cây sẽ héo và cuối cùng sẽ chết
D. Cây vẫn bình thường

Câu 3: Thực vật có thể tự tổng hợp chất dinh dưỡng nhờ yếu tố nào?
A. Ánh sáng
B. Nước
C. Chất khoáng
D. Nhiệt độ

Câu 4: Cây sẽ thế nào nếu được bón đủ và đúng liều lượng các loại phân mà cây cần?
A. Bị còi cọc, phát triển kém.
B. Có thể ra hoa nhưng không tạo thành quả được.
C. Ra hoa kết quả được nhưng năng suất thấp.
D. Cây phát triển tốt nhất: ra hoa, kết quả và cho năng suất cao.
- GV nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.
- HS tham gia trò chơi



+ Câu 1: D



+ Câu 2: C




+ Câu  3: A






+ Câu 4: D




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................






[bookmark: _GoBack]
image2.png
) Ti sich | Hoc1d

¢« 5 c

X T Nhcosnhséng thycvitdasi X | T Trdcnghiém khos hoc4chantre X | Quanghoplagi?Vaitrd, coqus X | +

@ hoc10vn/doc-sach/khoa-hoc-4/1/393/54/

(a]o]:] ]

Q 1. Néu tén cac chat khi ma thyc vat Iy vao va thai ra trong qué trinh
hd hép. V& so db su trao dbi khi gitra thurc vat voi méi truong trong
qué trinh hé hép.

Khi cac-bé-nic

Khi cac-bé-nic

So db trao ddi khi gitra thyrc vét véi méi trwdng trong qua trinh ho hap

(=

e 2" 3 6EADLNO

~wm YW

&2

10s15A |
2600772023




image3.png
() Tasich | Hoc10 x T Neuténcicchstkhimathucvé: X | T Trdcnghiém khos hoc4chantre X | Quanghoplagi?Vaitrd, coqus X | + vo— X

& 5 C @ hoclOwn/doc-sach/khoa-hoc-4/1/393/54/ zex »00@ :

laJalols] ]

&

P - 00w 3QADBLO AW EY O o





image4.png
) To sich [ Hocto x T Newténcicchitkhima thucvé X | T Tricnghiém khoa hoc 4chintre X | j Quang hop lagi?Vaitrd, coqus X | + Vo= x

& 5 C @ hoclOwn/doc-sach/khoa-hoc-4/1/393/56/ z e+ »00

ooeoon

0 2. Néu sy trao déi nudc va chét khoang gitra thuc vat voi méi truong theo
goi y duwoi day.

&2

So db trao déi nwéc va chét khoang giira thye vat vei moi treong

- @ 8 = @ WO O AW EY O e





image5.png
() Tasich | Hoc10 x T Neusutrso adinudcva chatkne X | T Trcnghiém khos hoc4chantre X | Quanghopla gi?Vaitrd, coquz X | + v -
& 5 C @ hoclown/doc-sach/khoa-hoc-4/1/393/56/ zex »00@ :
x
aoann
\

Ré& cay hat nwoc va chat khoang co trong dét. Nudc va chét khoang
dwoc van chuyen vao than cay, sau d6 dén cac bo phan khac cla cay.
Nh&m cung cap du chét khoang cho cay, ngudi ta thwong bén phan

vao dat hodc phun qua la.

1116 5
~®zY o 26/07/2023

= 2 - 02 " 36QADBLO





image6.png




image7.png




image8.png




image9.png
é@ Hay 1ap mot ké hoach chdm séc cay & nha hoac & trvong em theo
/' goi y sau. Thie hién ké hoach va ty danh gia viéc thie hién cia em.




image10.png
@ Tisich [ Hocl0 x T Hiylipmétkéhoachchim X | G cau hditrdc nghiémecincho X | (B0 Nhing béihathaynhat & X | = Taisao phailam cochimsé: X | + v - 8 X

€ 5 C @ hocton/docsachkhoa-hoc-4/1/393/56/ sex a30Q:

x

[afafc]:]/]

« Thyc vat cn &nh sang, khong khi, nudc, chat khoang va nhiét do
thich hop dé séng va phat trién.

«Thyc vat sk dung anh sang dé tdng hop chét dinh dudng tlr
khi cac-bd-nic, nwdc va thai ra khi 6-xi.

+ Trong qua trinh séng, thyrc vat thwong xuyén trao ddi khi, nuéc va
chét khoang v&i méi truéing.

+ D& cay trdng séng va phat trién tt can cham séc cay nhu: lam dat
toi xbp, thoang khi; turéi nuéc, bon phan day dd; chéng nong, chdng rét;....

&

S0H

AL eV o 2607203




image11.png
Tén cay can dugc sigc lam S fanthuchiéen | Pahoan| Chua
cham séc hodc trong mot wan thanh hoan
wdng méi thanh
Hoa hong - Tu6i nuGe - Mbi ngay déu i | X
nugc
-B6n phan -1 thang 1 fan
Pauve - Tu6i nuée - Mbi ngay déu woi
nuee
-Vvun gge -1 wan 1 fan x
- Batsau - Mbi ngay déu kiém
tra va bat sau néu
c6
-B6n phan -1 thang 1 fan
-Dao hs, gieocay |- 1Ian luc wong
ging vao hé va lap
datlai
- Tu6i nuée. - M&i ngay x
-B6n phan. -2 thanjg 1 fan
- Batsau - Héng ngay





image1.png
() Tasich | Hoc10 X T Nhcosnhséng thycvitdasi X | T Trdcnghiém khos hoc4chantre X | Quanghoplagi?Vaitrd, coqus X | + vo— X

& 5 C @ hoclOwn/doc-sach/khoa-hoc-4/1/393/54/ zex »00@ :

ooaon

9 Sw trao dbi khi, nwéc va chét khoang giira thwe vat véi
méi trwéng
) Va so dd si trao ddi khi gitra thuc vat véi moi trudng trong qua trinh
quang hop theo goi y dwdi day.
oqvang hp:o

Lay vao Thai ra

=
&

P - 00w 3QADBLO AW EY O e





